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TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-EVN Hà Nội, ngày     tháng    năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy trình và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nhà thầu thực 

hiện hợp đồng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về Điều 
lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13  và các 
văn bản hướng dẫn thi hành kèm theo; 

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-HĐTV ngày 21/3/2019 của Hội đồng thành viên 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện công tác đánh giá chất lượng nhà thầu 
thực hiện hợp đồng tại EVN và kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu 2018;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy trình và Bộ tiêu chí đánh giá 
chất lượng nhà thầu thực hiện hợp đồng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 
Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Phó Tổng Giám đốc EVN, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban 
chức năng EVN, Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVN, Người đứng đầu các 
Công ty do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II), Người 
đứng đầu các Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ, 
Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty 
cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐTV EVN (e-copy, để b/c);
- Lưu: VT, QLXD.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Nhân
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QUY TRÌNH VÀ BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
CHẤT LƯỢNG NHÀ THẦU THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

(Ban hành kèm theo quyết định số           /EVN-QLXD ngày    /    /2019)

A. Yêu cầu chung và quy trình đánh giá.
I. Yêu cầu chung.

- Công tác đánh giá nhà thầu được thực hiện thường xuyên và định kỳ tổng 
hợp hàng năm với từng hợp đồng, từng nhà thầu. Đối với nhà thầu liên danh, việc 
đánh giá thực hiện đối với từng nhà thầu trong liên danh theo phạm vi công việc, giá 
trị tương ứng phần khối lượng công việc đảm nhận của nhà thầu theo thỏa thuận 
hoặc hợp đồng liên danh. Một số nhà thầu tham gia gói thầu với tư cách nhà thầu 
phụ nhưng có ảnh hưởng lớn đến thực hiện gói thầu, giao Giám đốc ban quản lý dự 
án (QLDA), Chủ đầu tư quyết định lựa chọn để đánh giá tương tự như nhà thầu 
chính đối với phần việc được giao.

- Việc đánh giá chất lượng nhà thầu được thực hiện trên module đánh giá nhà 
thầu của phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng. 

- Phân chia giai đoạn đánh giá: Đối với mỗi hợp đồng nhà thầu được phân 
chia tiêu chí đánh giá theo 02 giai đoạn, gồm giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận 
hành và được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt tại các thời điểm sau:

 Giai đoạn xây dựng
+ Công tác đánh giá nhà thầu thực hiện tại các thời điểm nghiệm thu, bàn giao 

sản phẩm các công việc hoàn thành đưa vào sử dụng (cấp chứng chỉ nghiệm thu tạm 
thời PAC, FAC, nghiệm thu quyết toán hợp đồng đối với trường hợp không có nội 
dung cấp PAC, COD, v.v…)  theo quy định trong hợp đồng. 

+ Đối với các hợp đồng được thực hiện kéo dài nhiều năm thì việc đánh giá 
kết quả tổng hợp từng năm được thực hiện tại thời điểm ngày 15 tháng 12 của năm 
đánh giá. .

 Giai đoạn vận hành
+ Sau thời điểm nghiệm thu bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành đưa 

vào sử dụng theo quy định trong hợp đồng, các đơn vị được giao trực tiếp quản lý, 
sử dụng và vận hành sản phẩm (bao gồm các nhà máy, công ty điện lực, ban quản lý 
dự án (đối với các công trình phục vụ thi công), vv) có trách nhiệm tiếp tục đánh giá 
tình trạng thiết bị, công trình xây dựng để báo cáo chủ đầu tư tiến hành đánh giá chất 
lượng của nhà thầu liên quan đến sản phẩm đầu tư xây dựng do mình quản lý vận 
hành.

+ Công tác đánh giá phải được tiến hành thường xuyên, trong đó đặc biệt lưu 
ý thực hiện đánh giá tại các thời điểm bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hoặc khi xảy ra 
các khiếm khuyết, sự cố hệ thống, thiết bị, công trình.
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+  Hàng năm việc đánh giá tổng hợp chất lượng nhà thầu được cập nhật trong 
phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng tại thời điểm ngày 15 tháng 12, làm cơ sở để 
EVN phê duyệt. 

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện việc đánh giá đột xuất để cập nhật thông tin về 
nhà thầu khi có sự kiện liên quan đến sản phẩm xây dựng phục vụ cho công tác quản 
lý nhà thầu hoặc theo yêu cầu của EVN/Chủ đầu tư.

- Kết quả đánh giá này sau khi được EVN phê duyệt sẽ được ghi nhận như 
một nội dung trong “Lý lịch nhà thầu” hay “Lịch sử thực hiện các hợp đồng của nhà 
thầu trong quá khứ” để đưa vào tiêu chuẩn đánh giá thầu cho quá trình lựa chọn nhà 
thầu cho các hợp đồng tiếp theo. Việc sử dụng thông tin kết quả đánh giá này được 
thực hiện tuân thủ theo quy định riêng của EVN.

II. Quy trình đánh giá.
1.  Quy trình đánh giá nhà thầu được thực hiện như sau: 

Đơn vị QLDA
đánh giá và cập
nhật sau nghiệm
thu hoàn thành

CĐT tổng hợp
đánh giá hàng năm

EVN đánh giá và
phê duyệt kết quả

đánh giá

Các bộ phận sử
dụng kết quả

Đơn vị sử dụng sản
phẩm cập nhật

đánh giá

Hình 1: Sơ đồ tổng quát quy trình đánh giá nhà thầu
- Đánh giá nhà thầu trong giai đoạn xây dựng bắt đầu thực hiện tại các ban 

quản lý dự án hoặc các đơn vị quản lý dự án kiêm nhiệm. Nội dung đánh giá theo 
quy định này được ghi nhận như một phần trong quá trình quản lý hợp đồng, khi tiến 
hành nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoàn thành. Giám đốc ban quản lý dự án có 
trách nhiệm tổ chức đánh giá và thường xuyên cập nhật số liệu lên phần mềm Quản 
lý đầu tư xây dựng.

- Đánh giá trong giai đoạn vận hành do đơn vị vận hành/sử dụng sản phẩm 
thực hiện. Giám đốc đơn vị vận hành/sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm tổ chức 
đánh giá nhà thầu trên cơ sở rà soát chất lượng sản phẩm và đánh giá nguyên nhân 
trực tiếp/gián tiếp đối với các trường hợp hỏng hóc, sự cố,.. và cập nhật thông tin lên 
phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng.

- Chủ đầu tư hàng năm tổ chức rà soát và tổng hợp kết quả đánh giá chất 
lượng nhà thầu dựa trên các đánh giá của ban quản lý dự án hoặc đơn vị vận hành/sử 
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dụng sản phẩm. Đối với các nhà thầu có đánh giá cảnh báo hoặc không đạt trong 
giai đoạn xây dựng, yêu cầu Chủ đầu tư chủ trì làm việc với Ban QLDA và nhà thầu 
trước khi duyệt báo cáo EVN. Đối với các nhà thầu có đánh giá cảnh báo hoặc 
không đạt trong giai đoạn vận hành, yêu cầu Chủ đầu tư chủ trì làm việc với đơn vị 
vận hành/sử dụng sản phẩm và/hoặc nhà thầu về kết quả đánh giá trước khi duyệt 
báo cáo EVN. Trong trường hợp nhà thầu không đến tham dự họp sau khi được mời 
đến lần thứ hai, coi như nhà thầu không có ý kiến và nhà thầu chấp thuận kết quả 
đánh giá do Chủ đầu tư duyệt. Người đại diện pháp luật của Chủ đầu tư có trách 
nhiệm duyệt kết quả đánh giá hàng năm để báo cáo về EVN theo thời điểm như đã 
nêu trên.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam định kỳ hoặc hàng năm sẽ xem xét kết quả 
đánh giá, phê duyệt chính thức để đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu chính thức phục 
vụ cho công tác quản lý chung và đánh giá thầu theo quy định.

Quy trình đánh giá chất lượng nhà thầu được thể hiện chi tiết tại phụ lục số 1.
2. Phân loại hợp đồng có nhà thầu tham gia.

- Bảng tiêu chí đánh giá được quy định cho 05 lĩnh vực hợp đồng theo nội 
dung chính trong hợp đồng, bao gồm: 

+ Hợp đồng cung cấp hàng hóa (bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ lắp đặt, nếu có).
+ Hợp đồng xây dựng (bao gồm cả việc cung cấp vật tư, cung cấp và lắp đặt 

một số thiết bị phụ hoặc thiết bị chiếm tỷ trọng nhỏ (hợp đồng PC)).
+ Hợp đồng EPC (bao gồm cả hợp đồng EC).
+ Hợp đồng dịch vụ tư vấn.
+ Hợp đồng dịch vụ phi tư vấn (bao gồm cả bảo hiểm).
3. Nguyên tắc lập Bảng tiêu chí và thực hiện chấm điểm.

- Bảng tiêu chí đánh giá chất lượng nhà thầu được lập cho hai giai đoạn: giai 
đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành cho 05 lĩnh vực hợp đồng theo phân loại như 
nêu tại mục 2 ở trên (chi tiết nêu tại phụ lục số 2 và số 3).

- Bảng tiêu chí bao gồm các tiêu chí đánh giá được phân thành 03 cấp: cấp 1, 
cấp 2 và cấp 3. Trong đó:

+ Tiêu chí cấp 1: là các tiêu chí được quy định trong mục mức độ đáp ứng yêu 
cầu của Bảng tổng hợp theo hợp đồng và dự án và được đánh số theo thứ tự I, II, III 
… trong Bảng tiêu chí chi tiết. Các tiêu chí cấp 1 được đánh giá dựa trên thang điểm 
100 và cố định.

+ Tiêu chí cấp 2: là các tiêu chí chi tiết hóa các nội dung đánh giá của tiêu chí 
cấp 1 và được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3 …trong Bảng tiêu chí chi tiết. Tiêu chí cấp 
2 là cố định ngoại trừ trong Bảng tiêu chí đánh giá nhà thầu phi tư vấn do tính chất 
các gói thầu khác nhau nên cho phép Chủ đầu tư bổ sung tương tự như đối với tiêu 
chí cấp 3 được quy định dưới đây.. Thang điểm cho tiêu chí cấp 2 được quy định 
cho từng tiêu chí trong Bảng tiêu chí chi tiết và tổng điểm của các tiêu chí cấp 2 
dưới cùng một tiêu chí cấp 1 không vượt quá 100 điểm.

+ Tiêu chí cấp 3: là các tiêu chí chi tiết hóa các nội dung đánh giá của Tiêu 
chí cấp 2 và được đánh số theo thứ tự 1.1;1.2 … 2.1;2.2…, 3.1 … trong Bảng tiêu 
chí. Chủ đầu tư có thể xem xét bổ sung thêm các hạng mục tiêu chí nhỏ cấp 3 đối 
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với các nội dung cụ thể chưa được liệt kê trong bảng và quyết định số điểm trừ đối 
với các hạng mục tiêu chí này, tuy nhiên tổng điểm của các tiêu chí cấp 3 dưới cùng 
một tiêu chí cấp 2 không vượt quá điểm của tiêu chí cấp 2 đó.

- Phương pháp chấm điểm dựa trên nguyên tắc đánh giá các tiêu chí liệt kê 
tương ứng với mức độ nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hợp đồng về nội dung liên 
quan.

+ Các tiêu chí nhà thầu thực hiện đáp ứng yêu cầu không bị trừ điểm.
+ Các tiêu chí nhà thầu thực hiện không đáp ứng yêu cầu thì tùy mức độ để 

cho điểm trừ bớt trong khung hướng dẫn của mục đó. Chủ đầu tư/Ban QLDA/đơn vị 
vận hành/sử dụng sản phẩm phải có các diễn giải cụ thể kèm theo hồ sơ, tài liệu, văn 
bản, vv liên quan chứng minh cho việc trừ điểm này.

+ Tiêu chí nào không có đối với hợp đồng hiện tại thì được coi như nhà thầu 
không có vi phạm gì về nội dung của tiêu chí đó và không bị trừ điểm.

+ Điểm thưởng được vận dụng, xem xét cộng thêm tại tiêu chí cấp 2 và tiêu 
chí cấp 3 trong trường hợp đặc biệt và phải có viện dẫn nội dung, diễn giải kèm 
theo. Điểm thưởng không quá 20% điểm của tiêu chí cấp 1 tương ứng.

- Thang điểm để chấm cho mỗi mục tiêu chí cấp 1 là thang điểm 100 và được 
nêu cụ thể trong Bảng tiêu chí đối với từng lĩnh vực. Điểm tối đa (bao gồm cả điểm 
thưởng) cho mỗi tiêu chí cấp 1 là 100 điểm, điểm trừ tối đa cho mỗi tiêu chí cấp 1 là 
100 điểm.

- Điểm đánh giá chung là điểm tổng hợp trên cơ sở điểm đánh giá mức độ đáp 
ứng yêu cầu của các tiêu chí cấp 1. Điểm này được tính trên công thức trung bình 
gia quyền theo mức độ quan trọng của từng tiêu chí lớn và được quy định theo công 
thức ghi tại từng bảng phụ lục đánh giá. Đối với các mức điểm đánh giá chung, mức 
độ đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu hợp đồng được phân loại như sau:

+ Mức tốt: tương ứng điểm đánh giá chung đạt từ 80 đến 100 điểm.
+ Mức đạt: tương đương điểm đánh giá chung đạt từ 65 đến 79 điểm.
+ Mức cảnh báo: tương đương điểm đánh giá chung đạt từ 50 đến 64 điểm.
+ Mức không đạt: tương đương điểm đánh giá chung đạt dưới 50 điểm. 
- Đối với những nhà thầu trong kỳ đánh giá đã vi phạm những lỗi nghiêm 

trọng mà đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định về hình 
thức chế tài do EVN quy định thì các đơn vị đưa vào danh mục báo cáo đặc biệt 
cùng với các đề xuất hình thức xử phạt cụ thể ngay khi phát hiện sự vi phạm của nhà 
thầu.

- Đối với trường hợp hợp đồng đánh giá cảnh báo hoặc không đạt, trong báo 
cáo hàng năm Chủ đầu tư cần cập nhật các hồ sơ, tài liệu như  văn bản đôn đốc, nhắc 
nhở, biên bản làm việc với nhà thầu, biên bản nghiệm thu, hình ảnh, video… để làm 
cơ sở chứng minh cho việc đánh giá này và sẽ được đưa vào danh sách để có hình 
thức xử phạt tương ứng đối với các dự án tiếp theo.
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PHỤ LỤC 1: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NHÀ THẦU
B

an
  

Q
L

D
A

Quy trình Đánh giá nhà thầu

Hợp đồngBắt đầu

Đánh giá nhà thầu đột xuất

Thực hiện
Đánh giá nhà thầu khi nghiêm thu 

Hợp đồng

Đánh giá nhà thầu hàng năm

Đ
ơ

n
 v

ị 
v
ậ
n

 h
àn

h Đánh giá khi nghiệm thu bảo hành SP

Đánh giá khi xẩy ra sự cố

Đánh giá khi có yêu cầu

Hợp đồng kết thúc

Duyệt ĐGNT
đột xuất

Duyệt ĐGNT
hàng năm

Duyệt ĐGNT
đột xuất

Duyệt ĐGNT
Hàng năm

Duyệt 
ĐGNT

đột 
xuất

Duyệt 
ĐGNT
hàng 
năm

Chủ đầu tư EVN

Duyệt 
ĐGNT

đột 
xuất

Duyệt 
ĐGNT
hàng 
năm

Kết thúc
Đăng tải 
thông tin
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PHỤ LỤC 2. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG VÀ CÔNG THỨC TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ
GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

I. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ lắp đặt, nếu có. 
1. Bảng tổng hợp theo hợp đồng và dự án

Giá hợp đồng Thời gian thực hiện 
hợp đồng

Mức độ đáp ứng yêu cầu
(Điểm 1 - 100)

TT
Tên dự án/
gói thầu/
hợp đồng

Tên 
nhà 
thầu

Số 
ĐKKD 

của 
nhà 
thầu

Theo 
HĐ 
ban 
đầu

Điều 
chỉnh

(nếu có)

Theo HĐ 
ban đầu

Điều chỉnh
(nếu có)

Tổ chức sản xuất, 
mua sắm và cung 

cấp thiết bị

Chất 
lượng 

thiết bị 
cung cấp 

và dịch vụ 
kèm theo

Tiến độ 
cung cấp 

 

Điểm 
đánh 
giá 

chung

Ghi chú, 
đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
I Dự án… 
1
2

Điểm cột (12) = [(9) + (10)x3 + (11)x2] /6

2. Bảng tổng hợp theo nhà thầu

TT Tên nhà thầu Tổng số hợp đồng Tổng giá trị Tổng số hợp đồng 
được đánh giá tốt 

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá đạt

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

cảnh báo

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

không đạt-Xem xét 
có chế tài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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1 Nhà thầu 1

2 Nhà thầu 2

3 Nhà thầu 3

…. …..

3. Bảng tiêu chí đánh giá thực hiện hợp đồng

STT Nội dung Điểm trừ tối 
đa

Đánh giá diễn giải Điểm trừ Điểm đánh giá

I Tổ chức sản xuất, mua sắm và cung cấp 
thiết bị

100

1 Trình kế hoạch tổ chức sản xuất, mua sắm và 
cung cấp thiết bị.

20

1.1 Nhà thầu không trình bản kế hoạch theo yêu 
cầu hợp đồng

1.2 Nhà thầu chậm trình bản kế hoạch theo yêu 
cầu của hợp đồng

Theo mức độ chậm

1.3 Nhà thầu phải trình nhiều lần trước khi được 
Chủ đầu tư thông qua

Tùy theo số lần phải trình 
lại

1.4 Chủ đầu tư phải đôn đốc nhắc nhở Tùy theo mức độ nhắc nhở
…

2 Thực hiện việc tổ chức mua sắm vật tư, thiết 
bị phục vụ cho sản xuất và tổ chức sản xuất 
so với sơ đồ và quy trình cam kết trong hợp 
đồng cũng như kế hoạch chi tiết đã thống 
nhất.

30

2.1 Nhà thầu không tuân thủ theo kế hoạch chi 
tiết đã thống nhất với Chủ đầu tư 

2.2 Nhà thầu tự ý thay đổi kế hoạch sản xuất mà 
không thông báo trước với Chủ đầu tư
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…
3 Tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng 

chung và QA/QC đã thống nhất áp dụng cho 
hợp đồng.

30

3.1 Nhà thầu không có hệ thống quản lý chất 
lượng

3.2 Hệ thống QA/QC hết hạn mà không gia hạn 
kịp thời

3.3 Nhà thầu không tuân thủ theo các quy trình 
trong hệ thống quản lý chất lượng 
….

4 Huy động các bộ phận chuyên môn liên quan 
và cán bộ, chuyên gia chủ chốt so với sơ đồ 
cam kết và so với yêu cầu thực tế.

10

4.1 Số lượng cán bộ, chuyên gia chủ chốt thiếu 
so với yêu cầu hợp đồng

4.2 Nhà thầu không huy động chuyên gia kịp thời 
theo yêu cầu của hợp đồng

4.3 Cán bộ, chuyên gia không có đủ năng lực 
theo yêu cầu của hợp đồng
….

5 Phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình làm 
thủ tục hải quan, nhập khẩu hàng hóa, xử lý 
các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá 
trình giao hàng, phối hợp với các nhà thầu 
khác trong quá trình thi công lắp đặt, xử lý 
lỗi của hàng hóa (nếu có)

10

5.1 Nhà thầu không phối hợp kịp thời với Chủ 
đầu tư trong quá trình làm thủ tục hải quan, 
nhập khẩu hàng hóa dẫn đến thời gian thông 
quan kéo dài

5.2 Nhà thầu chậm trễ trong việc xử lý các vướng 
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mắc phát sinh trong quá trình giao hàng làm 
ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng

5.3 Nhà thầu không phối hợp với các nhà thầu 
khác trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị
....
Nội dung thưởng điểm

II Chất lượng thiết bị cung cấp và dịch vụ kèm 
theo

100

1 Bản vẽ chế tạo vật tư thiết bị, tài liệu giao 
hàng (thương mại, kỹ thuật và hướng dẫn vận 
hành).

10

1.1 Nhà thầu chậm trình bản vẽ so với yêu cầu 
của hợp đồng

Theo mức độ chậm và ảnh 
hưởng đến tiến độ dự án

1.2 Bản vẽ phải trình nhiều lần trước khi được 
Chủ đầu tư thông qua

Theo số lần phải trình lại

1.3 Tài liệu giao hàng không đầy đủ về số lượng 
theo yêu cầu của hợp đồng

Theo mức độ đầy đủ của tài 
liệu so với yêu cầu hợp 
đồng

...
2 Thay đổi nguồn gốc xuất xứ hàng hóa các vật 

tư, chi tiết thiết bị
25

2.1 Nhà thầu đề nghị thay đổi CO nhiều lần 
2.2 Nhà thầu tự ý thay đổi nguồn gốc xuất xứ 

hàng hóa nhưng vẫn được chấp nhận.
2.3 Hàng hóa được cung cấp không tương đương 

so với danh mục hàng hóa được duyệt và từ 
chối tiếp nhận
...

3 Chất lượng hàng hóa thiết bị giao 25
3.1 Hàng hóa giao không đúng mã hiệu có thuyết 

minh giải trình rõ ràng tiêu chuẩn kỹ thuật 
cao hơn so với hợp đồng
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3.2 Hàng hóa giao có thay đổi/sai biệt lớn so với 
hợp đồng.

3.3 Hồ sơ CO/CQ và các tài liệu kèm theo bị 
thiếu hoặc chưa đúng theo quy định của hợp 
đồng
…

4 Vật tư, thiết bị có khiếm khuyết phải sửa 
chữa, thay thế trong quá trình kiểm định, 
kiểm tra đưa vào lắp đặt.

15

4.1 Phải sửa chữa thay thế các thiết bị quan 
trọng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự 
án

4.2 Phải sửa chữa thay thế các thiết bị quan trọng 
nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ 
chung của dự án

4.3 Sửa chữa thay thế một số vật tư thiết bị phụ 
trợ

4.4 Phải tiến hành sửa chữa thay thế thiết bị 
nhiều lần
…

5 Trong thời gian bảo hành xảy ra nhiều khiếm 
khuyết, phải sửa chữa, thay thế 

15

5.1 Phải sửa chữa thay thế các thiết bị quan 
trọng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự 
án hoặc thời gian vận hành của công trình

5.2 Phải sửa chữa thay thế các thiết bị quan trọng 
nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ 
chung của dự án hoặc thời gian vận hành của 
công trình

5.3 Sửa chữa thay thế một số vật tư thiết bị phụ 
trợ

5.4 Phải tiến hành sửa chữa thay thế thiết bị 
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nhiều lần
…

6 Các dịch vụ kèm theo (đào tạo, chuyển giao 
công nghệ, bảo hành…) theo quy định của 
hợp đồng

10

6.1 Nhà thầu không thực hiện việc đào tạo, 
chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của hợp 
đồng

6.2 Nhà thầu không thực hiện việc bảo hành theo 
yêu cầu của hợp đồng
…
Nội dung thưởng điểm

III Tiến độ cung cấp 100
1 Tiến độ xuất trình bảo lãnh (tạm ứng, thực 

hiện hợp đồng), bảo hành, gia hạn, biên bản 
thanh lý hợp đồng theo yêu cầu của hợp đồng

15

1.1 Nhà thầu chậm xuất trình bảo lãnh tạm ứng
1.2 Nhà thầu chậm xuất trình bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng
1.3 Nhà thầu chậm xuất trình bảo lãnh bảo hãnh
1.4 Nhà thầu chậm xuất trình các gia hạn bảo 

lãnh
…

2 Tiến độ trình các tài liệu thiết kế, hồ sơ liên 
quan, các quy trình kiểm tra, thử nghiệm 
hoặc các quy trình khác theo yêu cầu của hợp 
đồng

15

2.1 Nhà thầu chậm trình các tài liệu thiết kế 
nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ chung 
của dự án

2.2 Nhà thầu chậm trình các tài liệu thiết kế làm 
ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án
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2.3 Nhà thầu chậm trình các hồ sơ, quy trình 
kiểm tra, thử nghiệm hoặc các quy trình khác 
làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án
…

3 Tiến độ giao hàng cho Chủ đầu tư so với các 
mốc trong hợp đồng và mốc cụ thể tiến độ 
cấp 2, cấp 3 (nếu có)

30 - Mức độ ảnh hưởng đến 
tiến độ chung của dự án
- Mức độ quan trọng của 
thiết bị đối với dự án

3.1 Nhà thầu giao hàng chậm so với tiến độ của 
hợp đồng nhưng trong phạm vi cho phép trễ 
của hợp đồng

3.2 Nhà thầu giao hàng chậm so với tiến độ của 
hợp đồng nhưng không làm ảnh hưởng đến 
tiến độ chung của dự án

3.3 Nhà thầu giao hàng chậm so với tiến độ hợp 
đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của 
dự án
…

4 Chậm trễ trong việc sửa chữa, thay thế đối 
với các VTTB có khiếm khuyết trong lắp đặt.

20

4.1 Nhà thầu chậm trễ sửa chữa các VTTB 
nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ chung 
của dự án

4.2 Nhà thầu chậm trễ sửa chữa các VTTB làm 
ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án
…

5 Chậm trễ trong khắc phục khiếm khuyết theo 
trách nhiệm bảo hành

20

5.1 Nhà thầu chậm trễ trong khắc phục khiếm 
khuyết nhưng không ảnh hưởng lớn đến tiến 
độ dự án hoặc thời gian vận hành của công 
trình
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5.2 Nhà thầu chậm trễ trong khắc phục khiếm 
khuyết làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án 
hoặc thời gian vận hành của công trình
…
Nội dung thưởng điểm

II. Hợp đồng xây dựng (bao gồm cả việc cung cấp vật tư, cung cấp và lắp đặt một số thiết bị phụ hoặc thiết bị chiếm tỷ trọng nhỏ)
1. Bảng tổng hợp theo hợp đồng và dự án

Giá hợp đồng Thời gian thực hiện 
hợp đồng

Mức độ đáp ứng yêu cầu
(Điểm 1 - 100)

TT

Tên dự 
án/

gói thầu/
hợp đồng

Tên 
nhà 
thầu

Số 
ĐKKD 

của 
nhà 
thầu

Theo 
HĐ 
ban 
đầu

Điều 
chỉnh
(nếu 
có)

Theo 
HĐ ban 

đầu

Điều 
chỉnh

(nếu có)

Mô 
hình 

tổ 
chức  
thi 

công

Nhân lực, 
an toàn 

lao động, 
an ninh 
và môi 
trường

Thiết 
bị thi 
công

Tiến 
độ

Chất 
lượng 
công 
trình

Điểm 
đánh 
giá 

chung

Ghi 
chú, 
đánh 
giá  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
I Dự án… 
1
2

Điểm cột (14) = [(9) + (10) + (11) + (12)x2 + (13)x2 ] /7

2. Bảng tổng hợp theo nhà thầu
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TT Tên nhà thầu Tổng số hợp đồng Tổng giá trị Tổng số hợp đồng 
được đánh giá tốt 

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá đạt

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

cảnh báo

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

không đạt-Xem xét 
có chế tài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nhà thầu 1

2 Nhà thầu 2

3 Nhà thầu 3

…. …..

3. Bảng tiêu chí chi tiết đánh giá thực hiện hợp đồng.

STT Nội dung Điểm trừ tối 
đa

Đánh giá diễn giải Điểm trừ Điểm đánh giá

I Mô hình tổ chức thi công 100
1 Trình kế hoạch làm việc và đề cương chi tiết 15
1.1 Nhà thầu không trình bản kế hoạch theo yêu 

cầu hợp đồng
1.2 Nhà thầu chậm trình bản kế hoạch theo yêu 

cầu của hợp đồng
Theo mức độ chậm

1.3 Nhà thầu phải trình nhiều lần trước khi được 
Chủ đầu tư thông qua

Tùy theo số lần phải trình 
lại

1.4 Chủ đầu tư phải đôn đốc nhắc nhở Tùy theo mức độ nhắc nhở
…

2 Mô hình tổ chức thi công trên công trường 15
2.1 Mô hình tổ chức thi công trên công trường 

không hợp lý
2.2 Không có bảng phân công nhân lực thực hiện 
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nhiệm vụ
2.3 Bảng phân công nhiệm vụ không đầy đủ, sơ 

sài
2.4 Chậm trễ trong việc cập nhật các nội dung 

yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng của 
nhà thầu
….

3 Tự ý thay đổi biện pháp tổ chức thi công mà 
không được sự chấp thuận của chủ đầu tư 

20

4 Phối hợp với người dân/chính quyền/chủ đầu 
tư/đơn vị quản lý vận hành/các nhà thầu khác 
không tốt

15

5 Để xảy ra thất thoát vật tư thiết bị trên công 
trường

15

6 Tài chính không đáp ứng theo hồ sơ dự thầu, 
làm chậm tiến độ của dự án

20

Nội dung thưởng điểm
II Nhân lực, an toàn lao động, an ninh và môi 

trường
100

1 Nhân lực 30
1.1 Thiếu nhân sự chủ chốt so với yêu cầu hợp 

đồng
1.2 Số lượng nhân lực thi công không đáp ứng 

yêu cầu theo tiến độ hợp đồng
1.3 Bố trí nhân sự hoặc thay đổi nhân sự chưa có 

văn bản chấp thuận của chủ đầu tư 
1.4 Bố trí nhân sự không phù hợp với quy mô, 

tính chất gói thầu
1.5 Chỉ huy trưởng công trường không có mặt 

trên công trường theo quy định trong hợp 
đồng

1.6 Nhân sự cho các vị trí chuyên gia sâu có năng 
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lực kinh nghiệm không đáp ứng theo yêu cầu 
hợp đồng
....

2 An toàn và an ninh công trường 40
2.1 Quy trình đào tạo, kiểm tra an toàn sơ sài 

hoặc không đảm bảo
2.2 Vi phạm các biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động
2.3 Vi phạm các biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động dẫn đến tai nạn về người
2.4 Vi phạm các biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động dẫn đến việc công trường phải tạm dừng 
thi công

2.5 Để xảy ra tình trạng mất an ninh trên công 
trường
...

3 Môi trường 30
3.1 Vi phạm về môi trường (biện pháp đảm bảo 

môi trường theo ĐTM, vệ sinh công nghiệp, 
bụi, rác,v.v..)
...
Nội dung thưởng điểm

III Thiết bị thi công 100
1 Không đủ số lượng so với yêu cầu của hợp 

đồng hoặc không phù hợp sơ đồ tổ chức thi 
công.

40

2 Không đảm bảo chất lượng và các giải pháp 
đảm bảo an toàn vận hành so với yêu cầu của 
hợp đồng

40

3 Giấy phép, chứng chỉ  liên quan thiết bị, công 
nhân vận hành và quy trình vận hành chưa 
đáp ứng theo yêu cầu của hợp đồng.

20
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Nội dung thưởng điểm
IV Tiến độ 100
1 Tiến độ thi công cấp 1 bị chậm 50
1.1 Chậm so với các mốc tiến độ thi công cấp 1 

nhưng không làm ảnh hưởng đến mốc hoàn 
thành của hợp đồng

1.2 Chậm so với các mốc tiến độ thi công cấp 1 
làm ảnh hưởng đến mốc hoàn thành của hợp 
đồng
...

2 Chậm so với các mốc tiến độ cấp 2, 3 phải 
điều chỉnh nhiều lần

30

3 Chậm thực hiện các thủ tục và hồ sơ 20
3.1 Chậm trễ trong việc hoàn thiện bản vẽ hoàn 

công
3.2 Chậm bàn giao các quy trình bảo trì, bảo 

dưỡng...
3.3 Chậm hoàn thiện hồ sơ phục vụ quyết toán 

công trình
...
Nội dung thưởng điểm

V Chất lượng công trình 100
1 Để xảy ra sự cố công trình 
1.1 Sự cố công trình cấp I 100 Trừ toàn bộ số điểm mục 

chất lượng công trình
1.2 Sự cố công trình cấp II 80
1.3 Sự cố công trình cấp III 50
2 Vật tư thiết bị (VTTB), vật liệu xây dựng do 

nhà thầu cấp
40

2.1 VTTB, vật liệu xây dựng do nhà thầu cấp 
không phù hợp với quy định trong hợp đồng 
và các tài liệu liên quan.
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2.2 Bảo quản VTTB tại công trường không tốt 
dẫn đến chất lượng VTTB không đảm bảo 
quy định

2.3 Bảo quản VTTB tại công trường không tốt 
dẫn đến việc thất thoát VTTB

2.4 VTTB không đảm bảo chất lượng dẫn đến 
việc phải sửa chữa hoặc thay thế trong quá 
trình lắp đặt, chạy thử hoặc trong thời gian 
bảo hành.

2.5 Nhà thầu thực hiện không đầy đủ các dịch vụ 
kèm theo (đào tạo, chuyển giao công nghệ, 
bảo hành,…) theo quy định trong hợp đồng.

2.6 Nhà thầu chậm bảo hành, sửa chữa thay thế 
VTTB bị sự cố mà nguyên nhân khiếm 
khuyết hư hỏng được xác định do nhà thầu
…

3 Vi phạm chất lượng (thi công không đảm bảo 
chất lượng; tự ý thay đổi biện pháp thi 
công;…) 

50

3.1 Vi phạm chất lượng dẫn đến phải sữa chữa, 
khắc phục nhưng không làm ảnh hưởng đến 
tiến độ chung của hợp đồng

3.2 Vi phạm chất lượng dẫn đến phải sữa chữa, 
khắc phục nhưng làm ảnh hưởng đến tiến độ 
chung của hợp đồng

3.3 Vi phạm chất lượng không thể sửa chữa khắc 
phục được
...

4 Thực hiện việc xử lý các tồn tại trong biên 
bản nghiệm thu

10

4.1 Nhà thầu không thực hiện việc xử lý các tồn 
tại trong biên bản nghiệm thu
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4.2 Nhà thầu chậm trễ thực hiện việc xử lý các 
tồn tại trong biên bản nghiệm thu
...
Nội dung thưởng điểm

III.   Hợp đồng EPC (bao gồm cả hợp đồng EC)
1. Bảng tổng hợp theo hợp đồng và dự án

Giá hợp đồng Thời gian thực 
hiện hợp đồng

Mức độ đáp ứng yêu cầu
(Điểm 1 - 100)

TT

Tên dự 
án/

gói thầu/
hợp đồng

Tên 
nhà 
thầu

Số 
ĐKKD 

của 
nhà 
thầu

Theo 
HĐ 
ban 
đầu

Điều 
chỉnh
(nếu 
có)

Theo 
HĐ 
ban 
đầu

Điều 
chỉnh

(nếu có)

Mô 
hình 

tổ 
chức

Nhân 
lực, an 

toàn lao 
động & 

môi 
trường

Thiết 
bị thi 
công

Tiến 
độ

Chất 
lượng 
thiết 
kế

Chất 
lượng  
công 
trình

Điểm 
đánh 
giá 

chung

Ghi 
chú, 
đánh 
giá  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
I Dự án… 
1
2

Điểm cột (15) = [(9) + (10) + (11) + (12)x2 + (13)x2 + (14)x2] /9
2. Bảng tổng hợp theo nhà thầu.
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TT Tên nhà thầu Tổng số hợp đồng Tổng giá trị Tổng số hợp đồng 
được đánh giá tốt 

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá đạt

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

cảnh báo

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

không đạt-Xem xét 
có chế tài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nhà thầu 1

2 Nhà thầu 2

3 Nhà thầu 3

…. …..

3.     Bảng tiêu chí chi tiết đánh giá thực hiện hợp đồng

STT Nội dung Điểm trừ tối 
đa

Đánh giá diễn giải Điểm trừ Điểm đánh giá

I Mô hình tổ chức 100
1 Trình kế hoạch làm việc và đề cương chi tiết 15
1.1 Nhà thầu không trình bản kế hoạch theo yêu 

cầu hợp đồng
1.2 Nhà thầu chậm trình bản kế hoạch theo yêu 

cầu của hợp đồng
1.3 Nhà thầu phải trình nhiều lần trước khi được 

Chủ đầu tư thông qua
1.4 Nhà thầu chậm trễ trình các quy trình đảm 

bảo chất lượng, kiểm tra, kiểm soát chất 
lượng trong quá trình sản xuất, chế tạo; quy 
trình thí nghiệm, thử nghiệm và các tài liệu 
liên quan theo yêu cầu thiết kế;… để chủ đầu 
tư thông qua trước khi thực hiện.
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…
2 Mô hình tổ chức thi công trên công trường 25
2.1 Mô hình tổ chức thi công trên công trường 

không hợp lý
2.2 Không có bảng phân công nhân lực thực hiện 

nhiệm vụ
2.3 Bảng phân công nhiệm vụ không đầy đủ, sơ 

sài
2.4 Chậm trễ trong việc cập nhật các nội dung 

yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng của 
nhà thầu
….

3 Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu 
không có hoặc không đáp ứng yêu cầu hợp 
đồng.

15

4 Quản lý các nhà thầu phụ không tốt gây ảnh 
hưởng đến tiến độ, chất lượng của dự án

25

5 Thay đổi nhà thầu phụ không đúng theo quy 
định hợp đồng.

20

Nội dung thưởng điểm
II Nhân lực, an toàn lao động, an ninh và môi 

trường
100

1 Nhân lực 30
1.1 Thiếu nhân sự chủ chốt so với yêu cầu hợp 

đồng
1.2 Số lượng nhân lực thi công không đáp ứng 

yêu cầu theo tiến độ hợp đồng
1.3 Bố trí nhân sự hoặc thay đổi nhân sự chưa có 

văn bản chấp thuận của chủ đầu tư 
1.4 Bố trí nhân sự không phù hợp với quy mô, 

tính chất gói thầu
1.5 Chỉ huy trưởng công trường không có mặt 
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trên công trường theo quy định trong hợp 
đồng

1.6 Nhân sự cho các vị trí chuyên gia sâu có năng 
lực kinh nghiệm không đáp ứng theo yêu cầu 
hợp đồng
....

2 An toàn và an ninh công trường 40
2.1 Quy trình đào tạo, kiểm tra an toàn sơ sài 

hoặc không đảm bảo
2.2 Vi phạm các biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động
2.3 Vi phạm các biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động dẫn đến tai nạn về người
2.4 Vi phạm các biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động dẫn đến việc công trường phải tạm 
dừng thi công

2.5 Để xảy ra tình trạng mất an ninh trên công 
trường
...

3 Môi trường 30
3.1 Vi phạm về môi trường (biện pháp đảm bảo 

môi trường theo ĐTM, vệ sinh công nghiệp, 
bụi, rác,v.v..)
...
Nội dung thưởng điểm

III Thiết bị thi công 100
1 Không đủ số lượng so với yêu cầu của hợp 

đồng
40

2 Không đảm bảo chất lượng và an toàn so với 
yêu cầu của hợp đồng

40

3 Không có đầy đủ giấy phép liên quan theo 
yêu cầu của hợp đồng

20
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… Nội dung thưởng điểm
IV Tiến độ 100

1 Giao nộp hồ sơ thiết kế không đúng theo tiến 
độ cam kết. 

15

2 Tiến độ thi công cấp 1 bị chậm 50
2.1 Chậm so với các mốc tiến độ thi công cấp 1 

nhưng không làm ảnh hưởng đến mốc hoàn 
thành của hợp đồng

2.2 Chậm so với các mốc tiến độ thi công cấp 1 
làm ảnh hưởng đến mốc hoàn thành của hợp 
đồng
...

3 Chậm so với các mốc tiến độ cấp 2, 3 phải 
điều chỉnh nhiều lần

20

4 Chậm thực hiện các thủ tục và hồ sơ 15
4.1 Chậm trễ trong việc hoàn thiện bản vẽ hoàn 

công
4.2 Chậm bàn giao các quy trình bảo trì, bảo 

dưỡng...
4.3 Chậm hoàn thiện hồ sơ phục vụ quyết toán 

công trình
...
Nội dung thưởng điểm

V Chất lượng thiết kế 100
1 Công trình có sự cố do lỗi thiết kế gây ra
1.1 Sự cố cấp I 100
1.2 Sự cố cấp II 80
1.3 Sự cố cấp III 50
2 Thành phần và quy cách của hồ sơ thiết kế 

không đảm bảo quy định trong hợp đồng
20

3 Giao nộp hồ sơ không đầy đủ số lượng theo 20
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quy định trong hợp đồng.
4  Chất lượng hồ sơ 60
4.1 Hồ sơ thiết kế nhà thầu giao nộp không đảm 

bảo chất lượng dẫn đến chủ đầu tư phải trả lại 
để nhà thầu hiệu chỉnh nhưng không làm ảnh 
hưởng đến tiến độ chung của hợp đồng

4.2 Hồ sơ thiết kế nhà thầu giao nộp không đảm 
bảo chất lượng dẫn đến chủ đầu tư phải trả lại 
để nhà thầu hiệu chỉnh làm ảnh hưởng đến 
tiến độ chung của hợp đồng

4.3 Có những điều chỉnh lớn (về giải pháp kỹ 
thuật chính, địa hình, địa chất dẫn tới thay đổi 
kết cấu công trình, bổ sung thêm hạng mục, 
khối lượng do không lường trước) 
...
Nội dung thưởng điểm

VI Chất lượng công trình 100
1 Để xảy ra sự cố công trình 
1.1 Sự cố công trình cấp I 100 Trừ toàn bộ số điểm mục 

chất lượng công trình
1.2 Sự cố công trình cấp II 80
1.3 Sự cố công trình cấp III 50
2 Vật tư thiết bị (VTTB), vật liệu xây dựng do 

nhà thầu cấp
40

2.1 VTTB, vật liệu xây dựng do nhà thầu cấp 
không phù hợp với quy định trong hợp đồng 
và các tài liệu liên quan.

2.2 Bảo quản VTTB tại công trường không tốt 
dẫn đến chất lượng VTTB không đảm bảo 
quy định

2.3 Bảo quản VTTB tại công trường không tốt 
dẫn đến việc thất thoát VTTB
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2.4 VTTB không đảm bảo chất lượng dẫn đến 
việc phải sửa chữa hoặc thay thế trong quá 
trình lắp đặt, chạy thử hoặc trong thời gian 
bảo hành.

2.5 Nhà thầu thực hiện không đầy đủ các dịch vụ 
kèm theo (đào tạo, chuyển giao công nghệ, 
bảo hành,…) theo quy định trong hợp đồng.

2.6 Nhà thầu chậm bảo hành, sửa chữa thay thế 
VTTB bị sự cố
…

3 Vi phạm chất lượng (thi công không đảm bảo 
chất lượng; tự ý thay đổi biện pháp thi 
công;…) 

50

3.1 Vi phạm chất lượng dẫn đến phải sữa chữa, 
khắc phục nhưng không làm ảnh hưởng đến 
tiến độ chung của hợp đồng

3.2 Vi phạm chất lượng dẫn đến phải sữa chữa, 
khắc phục nhưng làm ảnh hưởng đến tiến độ 
chung của hợp đồng

3.3 Vi phạm chất lượng không thể sửa chữa khắc 
phục được
...

4 Thực hiện việc xử lý các tồn tại trong biên 
bản nghiệm thu

10

4.1 Nhà thầu không thực hiện việc xử lý các tồn 
tại trong biên bản nghiệm thu

4.2 Nhà thầu chậm trễ thực hiện việc xử lý các 
tồn tại trong biên bản nghiệm thu
...
Nội dung thưởng điểm
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IV. Hợp đồng dịch vụ tư vấn.
1. Bảng tổng hợp theo hợp đồng và dự án

Giá hợp đồng Thời gian thực hiện 
hợp đồng

Mức độ đáp ứng yêu cầu
(Điểm chấm 1 - 100)

TT
Tên dự án/
gói thầu/
hợp đồng

Tên nhà 
thầu

Số 
ĐKKD 

của 
nhà 
thầu

Theo 
HĐ 
ban 
đầu

Điều 
chỉnh
(nếu 
có)

Theo 
HĐ ban 

đầu

Điều 
chỉnh

(nếu có)

Hệ thống 
quản lý và 

phương 
pháp luận  

Nhân 
sự chủ 
chốt

Tiến độ và 
chất lượng 
sản phẩm

Điểm 
đánh giá 

chung

Ghi chú, 
đánh giá  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
I Dự án …
1

Điểm cột (12) = [(9) + (10) + (11)x3] /5 đối với nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế
Điểm cột (12) = [(9) + (10)x2 + (11)x2] /5 đối với nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng

2. Bảng tổng hợp theo nhà thầu
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TT Tên nhà thầu Tổng số hợp đồng Tổng giá trị Tổng số hợp đồng 
được đánh giá tốt 

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá đạt

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

cảnh báo

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

không đạt-Xem xét 
có chế tài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nhà thầu 1

2 Nhà thầu 2

3 Nhà thầu 3

…. …..

3. Bảng tiêu chí chi tiết đánh giá thực hiện hợp đồng.

STT Nội dung Điểm trừ tối 
đa

Đánh giá diễn giải Điểm trừ Điểm đánh giá

I Hệ thống quản lý và phương pháp luận 100
1 Kế hoạch làm việc, đề cương chi tiết và 

chương trình phối hợp các bên để thực hiện 
hợp đồng.

20

1.1 Nhà thầu không trình bản kế hoạch theo yêu 
cầu hợp đồng

1.2 Nhà thầu chậm trình bản kế hoạch theo yêu 
cầu của hợp đồng

1.3 Nhà thầu phải trình nhiều lần trước khi được 
Chủ đầu tư thông qua

1.4 Chủ đầu tư phải đôn đốc nhắc nhở
2 Nhà thầu chưa tổ chức thực hiện công việc 

theo phương pháp luận đã đề xuất và thống 
nhất trong hợp đồng

20
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3 Nhà thầu không tuân thủ hệ thống quản lý 
chất lượng theo cam kết đã nêu (VD: 
ISO9001)

20

4 Nhà thầu không huy động đủ thiết bị so với 
yêu cầu và cam kết 

20

5  Nhà thầu không sử dụng phần mềm và các 
công cụ tin học tiên tiến theo cam kết

20

… Nội dung thưởng điểm
II Nhân sự chủ chốt 100
1 Bố trí nhân sự 50
1.1 Số lượng nhân sự không đầy đủ so với yêu 

cầu hợp đồng
1.2 Nhân sự bố trí không phù hợp
1.3 Thay đổi nhân sự khi chưa có văn bản chấp 

thuận của Chủ đầu tư
…

2 Trình độ và hiệu quả làm việc của cán bộ chủ 
chốt 

50

2.1 Trình độ và hiệu quả làm việc của các cán bộ 
chủ chốt của tư vấn thiết kế, khảo sát không 
đáp ứng yêu cầu hợp đồng

2.2 Giám sát trưởng không thường xuyên có mặt 
trên công trường

2.3 Nhân sự giám sát viên không thực hiện việc 
giám sát liên lục

2.4 Nhân sự giám sát viên không kịp thời nghiệm 
thu và giải quyết các vướng mắc trên công 
trường theo quy định trong hợp đồng
...
Nội dung thưởng điểm

III Tiến độ và Chất lượng sản phẩm 100
1 Tiến độ 30
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1.1 Tiến độ trình hồ sơ thiết kế bị chậm theo yêu 
cầu hợp đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ 
chung của dự án

1.2 Tiến độ trình hồ sơ thiết kế bị chậm nhưng 
không làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung 
của dự án

1.3 Các mốc chính của hợp đồng xây lắp bị chậm 
mà tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng không 
kịp thời đề xuất giải pháp thực hiện

1.4 Các mốc chính của hợp đồng xây lắp bị chậm 
mà tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng không 
thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công khắc 
phục
…

2 Chất lượng 70
2.1 Số lần phải trình hồ sơ trước khi được Chủ 

đầu tư/cơ quan có thẩm quyền thông qua (đối 
với tư vấn khảo sát, thiết kế)

2.2 Nếu có những điều chỉnh (về giải pháp kỹ 
thuật chính, địa hình, địa chất, bổ sung thêm 
hạng mục, khối lượng do không lường trước) 
làm tăng giá trị xây lắp so với TMĐT/TDT 
được phê duyệt (đối với tư vấn khảo sát, thiết 
kế)

Đánh giá dựa trên giá trị 
phải hiệu chỉnh

2.3 Công trình có sự cố do lỗi khảo sát, thiết kế 
gây ra (đối với tư vấn khảo sát, thiết kế)

2.4 Không phát hiện, báo cáo chủ đầu tư kịp thời 
việc nhà thầu thi công vi phạm chất lượng dẫn 
đến phải sửa chữa, khắc phục (đối với tư vấn 
giám sát, quản lý hợp đồng)

2.5 Để nhà thầu thi công vi phạm các biện pháp 
đảm bảo an toàn lao động (đối với tư vấn 
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giám sát, quản lý hợp đồng)
2.6 Để nhà thầu thi công vi phạm các biện pháp 

đảm bảo an toàn lao động dẫn đến thiệt hại về 
người (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp 
đồng)

2.7 Để vi phạm về môi trường (biện pháp đảm 
bảo môi trường theo ĐTM, vệ sinh công 
nghiệp, bụi, rác,v.v..) (đối với tư vấn giám 
sát, quản lý hợp đồng)

2.8 Hồ sơ nghiệm thu không đầy đủ (đối với tư 
vấn giám sát, quản lý hợp đồng)

2.9 Tiến hành nghiệm thu công việc/hạng mục 
khi chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật theo quy 
định trong hợp đồng (đối với tư vấn giám sát, 
quản lý hợp đồng)

2.10 Nghiệm thu khối lượng công việc lớn hơn so 
với thực tế thi công (đối với tư vấn giám sát, 
quản lý hợp đồng)

2.11 Để xảy ra sự cố (đối với tư vấn giám sát, quản 
lý hợp đồng)

Trừ theo mức độ nghiêm 
trọng của sự cố

...
Nội dung thưởng điểm
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V. Dịch vụ phi tư vấn (bao gồm cả bảo hiểm).
1. Bảng tổng hợp theo hợp đồng và dự án

Giá hợp đồng Thời gian thực 
hiện hợp đồng

Mức độ đáp ứng yêu cầu
(Điểm 1 - 100)

TT

Tên dự 
án/

gói thầu/
hợp đồng

Tên 
nhà 
thầu

Số 
ĐKKD 

của 
nhà 
thầu

Theo 
HĐ 
ban 
đầu

Điều 
chỉnh
(nếu 
có)

Theo 
HĐ 
ban 
đầu

Điều 
chỉnh

(nếu có)

Hệ 
thống 

quản lý 
và 

phương 
án thực 

hiện  

Huy 
động 
thiết 

bị

Nhân 
lực

Chất 
lượng 

sản 
phẩm, 
tiến độ 
và bảo 
đảm an 

toàn
 

Điểm 
đánh giá 

chung

Ghi chú, 
đánh giá  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
I Dự án… 
1
2
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Điểm cột (13) = [(9) + (10) + (11) + (12)x2 ] /5

2. Bảng tổng hợp theo nhà thầu

TT Tên nhà thầu Tổng số hợp đồng Tổng giá trị Tổng số hợp đồng 
được đánh giá tốt 

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá đạt

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

cảnh báo

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

không đạt-Xem xét 
có chế tài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nhà thầu 1

2 Nhà thầu 2

3 Nhà thầu 3

…. …..

3. Bảng tiêu chí chi tiết đánh giá thực hiện hợp đồng.

STT Nội dung Điểm trừ tối 
đa

Đánh giá diễn giải Điểm trừ Điểm đánh giá

I Hệ thống quản lý và phương án thực hiện 100
1 Kế hoạch làm việc, đề cương chi tiết và 

chương trình phối hợp các bên để thực hiện 
hợp đồng.

1.1 Nhà thầu không trình bản kế hoạch theo yêu 
cầu hợp đồng

1.2 Nhà thầu chậm trình bản kế hoạch theo yêu 
cầu của hợp đồng
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1.3 Nhà thầu phải trình nhiều lần trước khi được 
Chủ đầu tư thông qua

1.4 Chủ đầu tư phải đôn đốc nhắc nhở
2 Không lập hoặc chậm trễ lập tiến độ cấp 2 và 

cấp 3 theo yêu cầu của hợp đồng 
3 Nhà thầu không tổ chức thực hiện theo 

phương án đã đề xuất và thống nhất trong 
hợp đồng

4 Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu hết 
hiệu lực mà chưa được gia hạn

5 Nhà thầu không tuân thủ các quy định về hệ 
thống quản lý chất lượng theo cam kết trong 
hợp đồng
Tiêu chí khác
Nội dung thưởng điểm

II Huy động thiết bị 100
1 Không đủ số lượng so với yêu cầu của hợp 

đồng
2 Không đảm bảo chất lượng và an toàn so với 

yêu cầu của hợp đồng
3 Không có đầy đủ giấy phép liên quan theo 

yêu cầu của hợp đồng
Tiêu chí khác
Nội dung thưởng điểm

III Nhân lực 100
1 Bố trí nhân sự không đầy đủ và phù hợp với 

yêu cầu hợp đồng
2 Tự ý thay đổi nhân sự chủ chốt mà không 

được sự chấp thuận của Chủ đầu tư
3 Trình độ và hiệu quản làm việc thực tế của 

cán bộ chủ chốt không đáp ứng yêu cầu
4 Đề xuất thay đổi nhân sự chủ chốt không phải 



36

lỗi từ phía chủ đầu tư
Tiêu chí khác
Nội dung thưởng điểm

IV Chất lượng sản phẩm, tiến độ và đảm bảo 
an toàn.

100

1 Tiến độ và đảm bảo an toàn
1.1 Tiến độ thực hiện các mốc hoặc khoảng thời 

gian thông báo cần thực hiện chính trong hợp 
đồng đối với các công tác phi tư vấn yêu cầu 
bị chậm trễ. (như thời gian điều giám định 
viên, xử lý tình huống cần thiết chậm,…)

1.2 Để xảy ra sự cố,(nếu nghiêm trọng sẽ trừ hết 
điểm) hoặc không có giải pháp phòng ngừa 
gây tình trạng nguy hiểm, đe dọa sự mất an 
toàn ở các mức độ khác nhau 

2 Nội dung sản phẩm dịch vụ phi tư vấn chưa 
đáp ứng yêu cầu nêu trong hợp đồng.

2.1 Hình thức sản phẩm phi tư vấn chưa đạt yêu 
cầu

2.2 Chất lượng về số liệu thông qua việc phát 
hiện sai sót,hiệu chỉnh nhiều hoặc số liệu 
không được kiểm chứng, chứng minh,…

2.3 Nội dung sản phẩm thiếu, khiếm khuyết so 
với đề cương công việc và yêu cầu trong hợp 
đồng.

2.4 Chuyển giao công nghệ và kiến thức cho 
CĐT chưa đáp ứng 
Tiêu chí khác

… Nội dung thưởng điểm
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PHỤ LỤC 2. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG VÀ CÔNG THỨC TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ
GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

I. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ lắp đặt, nếu có.
 

1. Bảng tổng hợp theo hợp đồng và dự án

Thời gian thực hiện 
hợp đồng

TT
Tên dự án/
gói thầu/
hợp đồng

Tên 
nhà 
thầu

Số 
ĐKKD 

của 
nhà 
thầu

Theo HĐ 
ban đầu

Điều chỉnh
(nếu có)

Mức độ đáp ứng yêu cầu về chất 
lượng thiết bị và dịch vụ kèm theo Ghi chú, đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (8)
I Dự án… 
1
2
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2. Bảng tổng hợp theo nhà thầu

TT Tên nhà thầu Tổng số hợp đồng Tổng giá trị Tổng số hợp đồng 
được đánh giá tốt 

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá đạt

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

cảnh báo

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

không đạt-Xem xét 
có chế tài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nhà thầu 1

2 Nhà thầu 2

3 Nhà thầu 3

…. …..

3. Bảng tiêu chí đánh giá

STT Nội dung Điểm trừ tối 
đa

Đánh giá diễn giải Điểm trừ Điểm đánh giá

I Chất lượng thiết bị và dịch vụ kèm theo 100
1 Vật tư, thiết bị có khiếm khuyết phải sửa 

chữa, thay thế trong quá trình vận hành
70

1.1 Phải sửa chữa thay thế các thiết bị ảnh hưởng 
đến thời gian vận hành của công trình

1.2 Phải sửa chữa thay thế các thiết bị nhưng 
không làm ảnh hưởng đến thời gian vận hành 
của công trình

1.3 Sửa chữa thay thế một số vật tư thiết bị phụ 
trợ

1.4 Phải tiến hành sửa chữa thay thế thiết bị 
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nhiều lần
…

2 Các dịch vụ kèm theo (đào tạo, chuyển giao 
công nghệ, bảo hành…) theo quy định của 
hợp đồng

30

2.1 Nhà thầu không thực hiện việc bảo hành theo 
yêu cầu của hợp đồng

2.2 Nhà thầu chậm bảo hành, sửa chữa thay thế 
VTTB bị sự cố.

II. Hợp đồng xây dựng (bao gồm cả việc cung cấp vật tư, cung cấp và lắp đặt một số thiết bị phụ hoặc thiết bị chiếm tỷ trọng nhỏ)

1. Bảng tổng hợp theo hợp đồng và dự án

Thời gian thực hiện 
hợp đồng

TT

Tên dự 
án/

gói thầu/
hợp đồng

Tên 
nhà 
thầu

Số 
ĐKKD 

của 
nhà 
thầu

Theo 
HĐ ban 

đầu

Điều 
chỉnh

(nếu có)

Mức độ đáp ứng yêu cầu về chất 
lượng công trình Ghi chú, đánh giá  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Dự án… 
1
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2

2. Bảng tổng hợp theo nhà thầu

TT Tên nhà thầu Tổng số hợp đồng Tổng giá trị Tổng số hợp đồng 
được đánh giá tốt 

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá đạt

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

cảnh báo

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

không đạt-Xem xét 
có chế tài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nhà thầu 1

2 Nhà thầu 2

3 Nhà thầu 3

…. …..

3. Bảng tiêu chí chi tiết đánh giá.

STT Nội dung Điểm trừ tối 
đa

Đánh giá diễn giải Điểm trừ Điểm đánh giá

I Chất lượng công trình 100
1 VTTB không đảm bảo chất lượng dẫn đến 

việc phải sửa chữa hoặc thay thế trong quá 
trình vận hành (bao gồm cả thời gian vận 
hành).

20

2 Các hạng mục xây dựng bị hư hỏng phải sửa 
chữa 

60

2.1 Các hạng mục xây dựng quan trọng bị hư 
hỏng do lỗi của nhà thầu dẫn đến việc phải 
sửa chữa ảnh hưởng đến việc vận hành công 
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trình
2.2 Các hạng mục xây dựng quan trọng bị hư 

hỏng do lỗi của nhà thầu dẫn đến việc phải 
sửa chữa nhưng không hoặc ít ảnh hưởng đến 
việc vận hành công trình

2.3 Các hạng mục xây dựng phụ trợ bị hư hỏng 
do lỗi của nhà thầu dẫn đến việc phải sửa 
chữa khắc phục

2.4 Các hạng mục xây dựng nhanh xuống cấp, 
thường xuyên phải sửa chữa, khắc phục

3 Thực hiện việc xử lý các tồn tại trong biên 
bản nghiệm thu và giai đoạn bảo hành

20

3.1 Nhà thầu không thực hiện việc xử lý các tồn 
tại trong biên bản nghiệm thu

3.2 Nhà thầu chậm trễ thực hiện việc xử lý các 
tồn tại trong biên bản nghiệm thu

3.3 Nhà thầu không thực hiện việc bảo hành theo 
yêu cầu của hợp đồng

3.4 Nhà thầu chậm bảo hành, sửa chữa thay thế 
VTTB bị sự cố.
...
Nội dung thưởng điểm
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III.   Hợp đồng EPC (bao gồm cả hợp đồng EC)
1. Bảng tổng hợp theo hợp đồng và dự án

Thời gian thực 
hiện hợp đồng

TT

Tên dự 
án/

gói thầu/
hợp đồng

Tên 
nhà 
thầu

Số 
ĐKKD 

của 
nhà 
thầu

Theo 
HĐ 
ban 
đầu

Điều 
chỉnh

(nếu có)

Mức độ đáp ứng chất lượng 
công trình Ghi chú, đánh giá  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Dự án… 
1
2
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2. Bảng tổng hợp theo nhà thầu.

TT Tên nhà thầu Tổng số hợp đồng Tổng giá trị Tổng số hợp đồng 
được đánh giá tốt 

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá đạt

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

cảnh báo

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

không đạt-Xem xét 
có chế tài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nhà thầu 1

2 Nhà thầu 2

3 Nhà thầu 3

…. …..

3.    Bảng tiêu chí chi tiết đánh giá thực hiện hợp đồng

STT Nội dung Điểm trừ tối 
đa

Đánh giá diễn giải Điểm trừ Điểm đánh giá

I Chất lượng công trình 100
1 Vật tư, thiết bị có khiếm khuyết phải sửa 

chữa, thay thế trong quá trình vận hành
40

1.1 Phải sửa chữa thay thế các thiết bị ảnh hưởng 
đến thời gian vận hành của công trình

1.2 Phải sửa chữa thay thế các thiết bị nhưng 
không làm ảnh hưởng đến thời gian vận hành 
của công trình

1.3 Sửa chữa thay thế một số vật tư thiết bị phụ 
trợ

1.4 Phải tiến hành sửa chữa thay thế thiết bị 



44

nhiều lần
...
Nội dung thưởng điểm

2 Các hạng mục xây dựng bị hư hỏng phải sửa 
chữa 

40

2.1 Các hạng mục xây dựng bị hư hỏng do lỗi 
của nhà thầu dẫn đến việc phải sửa chữa ảnh 
hưởng đến việc vận hành công trình

2.2 Các hạng mục xây dựng bị hư hỏng do lỗi 
của nhà thầu dẫn đến việc phải sửa chữa 
nhưng không hoặc ít ảnh hưởng đến việc vận 
hành công trình

2.3 Các hạng mục xây dựng phụ trợ bị hư hỏng 
do lỗi của nhà thầu dẫn đến việc phải sửa 
chữa khắc phục

2.4 Các hạng mục xây dựng nhanh xuống cấp, 
thường xuyên phải sửa chữa, khắc phục

3 Thực hiện việc xử lý các tồn tại trong biên 
bản nghiệm thu và giai đoạn bảo hành

20

3.1 Nhà thầu không thực hiện việc xử lý các tồn 
tại trong biên bản nghiệm thu

3.2 Nhà thầu chậm trễ thực hiện việc xử lý các 
tồn tại trong biên bản nghiệm thu

3.3 Nhà thầu không thực hiện việc bảo hành theo 
yêu cầu của hợp đồng

3.4 Nhà thầu chậm bảo hành, sửa chữa thay thế 
VTTB bị sự cố.
...
Nội dung thưởng điểm
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IV. Hợp đồng dịch vụ tư vấn.

1. Bảng tổng hợp theo hợp đồng và dự án

Thời gian thực hiện 
hợp đồng

TT
Tên dự án/
gói thầu/
hợp đồng

Tên nhà 
thầu

Số 
ĐKKD 

của 
nhà 
thầu

Theo 
HĐ ban 

đầu

Điều 
chỉnh

(nếu có)

Mức độ đáp ứng yêu cầu 
chất lượng sản phẩm Ghi chú, đánh giá  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Dự án …
1
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2. Bảng tổng hợp theo nhà thầu

TT Tên nhà thầu Tổng số hợp đồng Tổng giá trị Tổng số hợp đồng 
được đánh giá tốt 

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá đạt

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

cảnh báo

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

không đạt-Xem xét 
có chế tài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nhà thầu 1

2 Nhà thầu 2

3 Nhà thầu 3

…. …..

3. Bảng tiêu chí chi tiết đánh giá.

STT Nội dung Điểm trừ tối 
đa

Đánh giá diễn giải Điểm trừ Điểm đánh giá

I Chất lượng sản phẩm 100
1 Công trình có sự cố, hỏng hóc do lỗi khảo sát, 

thiết kế gây ra (đối với tư vấn khảo sát, thiết 
kế)

Đánh giá dựa trên mức độ 
nghiêm trọng của sự cố

2 Công trình có sự cố, hỏng hóc do tư vấn giám 
sát, quản lý hợp đồng không sát sao trong quá 
trình thực hiện hợp đồng

Đánh giá dựa trên mức độ 
nghiêm trọng của sự cố

...
Nội dung thưởng điểm
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V. Dịch vụ phi tư vấn (bao gồm cả bảo hiểm).
1. Bảng tổng hợp theo hợp đồng và dự án

Thời gian thực 
hiện hợp đồng

TT

Tên dự 
án/

gói thầu/
hợp đồng

Tên 
nhà 
thầu

Số 
ĐKKD 

của 
nhà 
thầu

Theo 
HĐ 
ban 
đầu

Điều 
chỉnh

(nếu có)

Mức độ đáp ứng yêu cầu chất 
lượng sản phẩm Ghi chú, đánh giá  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Dự án… 
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1
2

2. Bảng tổng hợp theo nhà thầu

TT Tên nhà thầu Tổng số hợp đồng Tổng giá trị Tổng số hợp đồng 
được đánh giá tốt 

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá đạt

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

cảnh báo

Tổng số hợp đồng 
được đánh giá 

không đạt-Xem xét 
có chế tài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nhà thầu 1

2 Nhà thầu 2

3 Nhà thầu 3

…. …..

3. Bảng tiêu chí chi tiết đánh giá thực hiện hợp đồng.

STT Nội dung Điểm trừ tối 
đa

Đánh giá diễn giải Điểm trừ Điểm đánh giá

I Chất lượng sản phẩm 100
1 Nội dung sản phẩm dịch vụ phi tư vấn chưa 

đáp ứng yêu cầu nêu trong hợp đồng.
1.1 Hình thức sản phẩm phi tư vấn chưa đạt yêu 

cầu
1.2 Chất lượng về số liệu thông qua việc phát 

hiện sai sót, hiệu chỉnh nhiều hoặc số liệu 
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không được kiểm chứng, chứng minh,…
1.3 Nội dung sản phẩm thiếu, khiếm khuyết so 

với đề cương công việc và yêu cầu trong hợp 
đồng.

1.4 Chuyển giao công nghệ và kiến thức cho 
CĐT chưa đáp ứng 
Tiêu chí khác

… Nội dung thưởng điểm
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